TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG

          TỔ: ĐỊA LÍ

CẤU TRÚC, MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 10
NĂM HỌC: 2018- 2019
 I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Kiến thức
- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh về các chủ đề: Thổ nhưỡng quyển và Sinh quyển, một số quy luật của lớp vỏ địa lí, Địa lí dân cư và cơ cấu nền kinh tế, Địa lí ngành nông nghiệp.

- Phát hiện sự phân hóa về trình độ của học sinh trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa theo học lực cho phù hợp.

- Giúp HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần:  Thổ nhưỡng quyển và Sinh quyển, một số quy luật của lớp vỏ địa lí, Địa lí dân cư và cơ cấu nền kinh tế, Địa lí ngành nông nghiệp.

2. Kĩ năng

- Kiểm tra khả năng vận dụng kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể. 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét, giải thích.

3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc để nâng cao kết quả học tập môn học.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, với tỉ lệ:

- Tự luận 20%.

- Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 80%.            

III. MA TRẬN
	               Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	TNKQ
	TNKQ
	

	Chủ đề 1 
CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT
A. THỔ NHƯỠNG QUYỂN.
B. SINH QUYỂN
	- Biết được khái niệm thổ nhưỡng, độ phì, sinh quyển.
- Biết giới hạn của sinh quyển
	- Hiểu được các nhân tố hình thành thổ nhưỡng. Vai trò của từng nhân tố.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
	- Hiểu được mỗi loại đất khác nhau sẽ thích hợp với các loại sinh vật khác nhau.
- Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên trái đất
	- Trình bày được mối quan hệ giữa đất và sinh vật.
- Liên hệ tài nguyên đất và sinh vật tại địa phương.
	

	Số câu:9
Số điểm: 2,25 đ
	Số câu 3
0,75 đ
	Số câu 3
0,75 đ
	Số câu 2

0,5 đ
	Số câu 1
0,25 đ
	Số câu:9
Số điểm 2,25 đ

	Chủ đề 2
MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
	- Biết phân biệt được các quy luật của lớp vỏ địa lí
	- Hiểu nguyên nhân tạo nên các quy luật của lớp vỏ địa lí
	- Biết các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới đến các thành phần tự nhiên trên trái đất.
	
	

	Số câu: 6
Số điểm:1,5 đ  
	Số câu 1
0,25 đ
	Số câu 2
0,5 đ
	Số câu 3
0,75 đ
	
	Số câu: 6
Số điểm 1,5 đ

	Chủ đề 3

ĐỊA LÍ DÂN CƯ VÀ CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 
	- Biết được đặc điểm và tình hình phát triển dân số thế giới.
- Biết được các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế
	- Hiểu được các chỉ số trong địa lí dân cư, cơ  cấu dân số
- Hiểu đặc điểm của quá trình đô thị hóa.

	Phân biệt được các 1 số quốc gia có số dân đông của thế giới.
	
	

	Số câu:7
Số điểm: 1,75 đ
	Số câu 2
0,5 đ
	Số câu 3
0,75 đ
	Số câu 2
0,5 đ

	
	Số câu:7
Số điểm 1,75 đ

	Chủ đề 4
ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
	- Biết được vai trò của ngành nông nghiệp
- Biết vai trò ngành trồng trọt và chăn nuôi.
	- Hiểu được đặc điểm của ngành nông nghiệp
- Biết các loại cây lương thực, cây công nghiệp chính và đặc điểm sinh thái của chúng.
	- Biết được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

	Hiểu được các nguyên nhân ảnh hưởng tới sụ phân bố của các ngành trồng trọt và chăn nuôi (liên hệ việt nam)
	

	Số câu:10
Số điểm: 2,5 
	Số câu 2
0,5 đ
	Số câu 4
1,0 đ
	Số câu 3
0,75 đ
	Số câu 1
0,25 đ
	Số câu:10
Số điểm: 2,5

	Tổng số câu 32
Tổng số điểm 8,0

Tỷ lệ 80%


	Số câu 8 
2,0 đ
	Số câu 12 
3,0 đ
	Số câu 10
2,5 đ
	Số câu 2 

0,5 đ
	Tổng số câu : 32
Tổng số điểm: 8,0

	II. PHẦN TỰ LUẬN

	A. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
B. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	Vai trò và đặc điểm ngành Nông nghiệp hoặc các nhân tố ảnh hưởng tới ngành công nghiệp.
	

	- Số câu: 2
- Số điểm: 2,0 đ
- Tỉ lệ :   20 %
	
	
	
	- Số câu: 2
- Số điểm: 2,0 đ
- Tỷ lệ :  20 %
	Tổng số câu 2
Tổng số điểm: 2,0


                                                                                                                                                                           Tổ trưởng

                                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Nguyên
